	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B


Họ và tên: ....………………….................                             

Lớp 3….                                                                           
	         Thứ  tư  ngày 26 tháng 12 năm 2018
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I
MÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC) - LỚP 3
Năm học: 2018 - 2019
(Thời gian làm bài 35 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV chấm

(Kí, ghi rõ họ tên)

	Đọc thành tiếng: ......

Đọc hiểu: .................
	
	.........................................................................
........................................................................
........................................................................
	


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) 
      GV kiểm tra từng HS đọc thành tiếng một đoạn văn hoặc một đoạn thơ theo phiếu GV chuẩn bị và trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc, bài đọc.
II. Đọc hiểu: (6 điểm) 
         Đọc thầm văn bản sau và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho các câu hỏi của bài đọc dưới đây:
Mùa hoa dẻ
 Cứ mỗi độ hè về, con đường làng quê tôi vàng một màu hoa dẻ.

Từ đầu hè đã lác đác vài chùm hoa chín. Hoa dẻ màu vàng ruộm, cái sắc vàng rất tươi, rất trong trẻo. Từng chùm hoa nom giống như những chiếc đèn lồng xinh xinh, các cánh hoa buông dài mềm mại.

Hương hoa dẻ có mùi thơm rất dễ chịu. Thú vị nhất là được thưởng thức hương hoa dẻ từ xa, trên con đường mát rượi bóng cây, khi đang đi, bất chợt ta thấy thoang thoảng một mùi thơm ngan ngát mát dịu. Có thể ta chưa nghĩ ra đó là hương thơm của hoa dẻ và sẽ ngước mắt lên vòm lá tìm kiếm và chợt nhận ra những chùm hoa dẻ đầu tiên đã chín vàng treo lủng lẳng ẩn hiện trong vòm lá xanh biếc.

Tôi yêu cái vẻ đẹp bình dị, dịu dàng của hoa dẻ. Dẫu đã xa tuổi học trò, nhưng cứ mỗi độ hè về, tôi lại bồi hồi nhớ về một mùa hoa dẻ.

                                                                            (Theo sưu tầm)

Câu 1. (0,5điểm) Hương hoa dẻ có mùi thơm như thế nào? 
     A. Mùi thơm dễ chịu         

B. Mùi thơm ngan ngát mát dịu 

     C. Cả ý A và B



D. Mùi thơm ngào ngạt     

Câu 2. (1điểm) Vì sao cứ mỗi độ hè về, tác giả lại bồi hồi nhớ về một mùa hoa dẻ? 

     A. Vì tác giả yêu vẻ đẹp và hương thơm của hoa dẻ.        

     B. Vì hoa dẻ có nhiều vào mùa hè.

     C.  Vì hoa dẻ chín vào mùa hè, gắn với kỉ niệm tuổi học trò của tác giả.

     D. Vì tác giả yêu vẻ đẹp, hương thơm của hoa dẻ và hoa dẻ gắn với kỉ niệm tuổi học trò của tác giả.

Câu 3. (1điểm) Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ đúng hoặc sai
	Thông tin
	Trả lời

	Cuối đông đã có lác đác vài chùm hoa dẻ.
	Đúng /Sai

	Hoa dẻ màu vàng ruộm.
	Đúng /Sai

	Chùm hoa nom giống như những chiếc đèn lồng xinh xinh.
	Đúng /Sai

	Tác giả yêu vẻ đẹp rực rỡ của hoa dẻ.
	Đúng/Sai


Câu 4. (0,5 điểm) Có thể thay từ: “bình dị ” trong câu “Tôi yêu cái vẻ đẹp bình dị, dịu dàng của hoa dẻ.” bằng từ nào dưới đây?

A. giản dị

B. bình thường 
C. đơn giản

D. giản đơn

Câu 5. (1điểm) a. Tìm và viết lại hình ảnh so sánh trong bài?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                          b. Tác giả sử dụng kiểu so sánh gì?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6. (0,5 điểm) Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong các câu sau:

        Những chùm hoa dẻ đã chín vàng treo lủng lẳng ẩn hiện trong vòm lá xanh biếc.

Câu 7. (0,5 điểm) Câu văn: “Tôi lại bồi hồi nhớ về một mùa hoa dẻ.” thuộc mẫu câu gì?
       A. Ai là gì?                       B. Ai thế nào?                      C. Ai làm gì?
  Câu 8. (1điểm) Hãy viết 2-> 3 câu nói lên cảm nhận của em với loài hoa dẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CMHS

(Ký, ghi rõ họ tên)

     .......................................
	GVCN

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........................................
	GV COI

(Ký, ghi rõ họ tên)

........................................


	
	


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B

	     Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018
    KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I  

MÔN: TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 3

   Năm học: 2018 - 2019

 (Thời gian làm bài 40 phút)


B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả nghe viết (4 điểm) - 15 phút
Mùa hoa dẻ
Hương hoa dẻ có mùi thơm rất dễ chịu. Thú vị nhất là được thưởng thức hương hoa dẻ từ xa, trên con đường mát rượi bóng cây, khi đang đi, bất chợt ta thấy thoang thoảng một mùi thơm ngan ngát mát dịu. Có thể ta chưa nghĩ ra đó là hương thơm của hoa dẻ và sẽ ngước mắt lên vòm lá tìm kiếm và chợt nhận ra những chùm hoa dẻ đầu tiên đã chín vàng treo lủng lẳng ẩn hiện trong vòm lá xanh biếc.

II. Tập làm văn (6 điểm) - 25 phút
HS lựa chọn một trong các đề sau:

Đề 1: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em quý mến.
Đề 2: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) nói về một cảnh đẹp đất nước mà em biết.
